PHỤ LỤC I
MẪU PHÙ HIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Phù hiệu
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2. Phù hiệu dệt trên hình khiên
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Chiều cao chỗ cao nhất hình khiên: 90 mm

Chiều cao từ điểm cạnh khiên đến đáy khiên: 80 mm
Chiều rộng hình khiên: 70 mm

Chiều rộng đỉnh khiên: 24 mm

Từ cạnh khiên đến cạnh đỉnh khiên: 23 mm

Đường kính phù hiệu dệt trên hình khiên: 35 mm
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	- SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI đối với thanh tra viên, công chức, nhân viên thuộc Thanh tra Sở

- TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM đối với công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và các Cục Quản lý đường bộ
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	- CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM đối với công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Đường sắt Việt Nam

- CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM đối với công chức thanh tra chuyên ngành, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi Cục Đường thủy nội địa và Cảng vụ Đường thủy nội địa
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	- CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM đối với thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra Cục Hàng hải, công chức thanh tra chuyên ngành, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra tại Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải

- CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM đối với thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra Cục Hàng không; công chức thanh tra chuyên ngành viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không


PHỤ LỤC II
MẪU CỜ HIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Cờ hiệu treo trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa
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Cạnh đáy: 600 mm

Chiều cao: 900 mm

Đường viền: 10 mm

Đường kính phù hiệu: 170 mm

Phù hiệu cách cạnh đáy: 150 mm
Cờ hiệu treo trên ca nô, xe ô tô và các loại phương tiện tuần tra khác
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	Cạnh đáy: 300 mm

Chiều cao: 450 mm

Đường viền: 5 mm

Đường kính phù hiệu: 110 mm

Phù hiệu cách cạnh đáy: 70 mm


PHỤ LỤC III
MẪU TRANG PHỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TRANG PHỤC NAM

	1. Áo măng tô
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	2. Áo veston
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	3. Áo Sơ mi dài tay thu đông, xuân hè
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	4. Áo xuân hè ngắn tay
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5. Quần thu đông, xuân hè
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6. Giầy da
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7. Dép quai hậu
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TRANG PHỤC NỮ
	1. Áo măng tô
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	2. Áo veston
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	3. Áo Sơ mi dài tay thu đông, xuân hè
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	4. Áo xuân hè ngắn tay
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Kiểu 1
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Kiểu 2



5. Quần thu đông, xuân hè
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6. Juyp
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	7. Giầy da
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	8. Dép quai hậu
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TRANG PHỤC KHÁC TRANG BỊ CHUNG CHO NAM VÀ NỮ

1. Quần, áo mưa
[image: image24.png]



	2. Cà vạt
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	3. Bít tất
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4. Thắt lưng
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5. Biển tên
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Chiều dài: 81 mm
Chiều rộng: 23 mm
Đường kính phù hiệu: 15 mm
Độ rộng đường viền: 1 mm
Khoảng cách từ mép trong đường viền đến hình phù hiệu: 3 mm
6. Cặp tài liệu
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	7. Cúc áo
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	8. Cúc cấp hiệu (Đơn vị tính: mm)
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	9. Cành tùng
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	10. Sao mũ
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11. Mũ kêpi
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12. Mũ bảo hiểm
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13. Ủng cao su
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PHỤ LỤC IV
MẪU CẤP HIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
A. Cầu vai, cấp hàm của thanh tra viên, công chức giữ chức vụ lãnh đạo thuộc Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Thanh tra Cục Hàng hải, Thanh tra Cục Hàng không

1. Chánh Thanh tra Bộ
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2. Phó Chánh Thanh tra Bộ
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3. Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ
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4. Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Cục
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5. Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Cục

[image: image41.png]



6. Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở
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7. Phó Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở
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B. Cầu vai, cấp hàm đối với thanh tra viên, công chức, nhân viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Thanh tra Cục Hàng không, Thanh tra Cục Hàng hải

1. Thanh tra viên cao cấp
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2. Thanh tra viên chính
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3. Thanh tra viên
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4. Công chức, viên chức, nhân viên
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C. Cầu vai, cấp hàm của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
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2. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Phó Cục trưởng cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
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3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cục Đường sắt Việt Nam; Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Chi Cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Giám đốc Cảng vụ Hàng hải; Giám đốc Cảng vụ Hàng không
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4. Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Phó Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cục Đường sắt Việt Nam; Phó trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải; Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không
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5. Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ; Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Đường sắt Việt Nam; Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Chi cục Đường thủy nội địa, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa; Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cảng vụ Hàng hải; Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cảng vụ Hàng không
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6. Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ; Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Đường sắt Việt Nam; Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Chi cục Đường thủy nội địa, Phó Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa; Phó Trưởng phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cảng vụ Hàng hải; Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cảng vụ Hàng không
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D. Cấp hàm của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
[image: image54.png]



_1505993877

